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124 Hà Nội - Khu vực 1 Ba Đình Nhóm 1              4              2              6 

320 Hà Nội - Khu vực 3 Thành An Nhóm 3              5              5 

140 Hà Nội - Khu vực 2 Nam Thăng Long Nhóm 2              1              1 

172 Bắc Kạn Bắc Kạn Nhóm 4              2              1              3 

246 Vĩnh Phúc - Khu vực 1 Vĩnh Phúc Nhóm 2              3              3 

262 Vĩnh Phúc - Khu vực 2 Bình Xuyên Nhóm 3              2              1              3 

280 Bắc Giang Bắc Giang Nhóm 3              3              1              4 

289 Bắc Ninh KCN Quế Võ Nhóm 3              2              1              1              4 Tiếng Hàn/ Tiếng Trung

380 Nam Định Nam Định Nhóm 3              2              2 

704 Long An Bến Lức Nhóm 4              6              1              7 

760 Tiền Giang Tiền Giang Nhóm 3              4              4 

762 Tiền Giang Tây Tiền Giang Nhóm 4              1              1 

821 Hậu Giang Hậu Giang Nhóm 3              1              1 

842 Kiên Giang Phú Quốc Nhóm 4              2              1              3 

860 Cà Mau Cà Mau Nhóm 4              2              2              4 

900 TP. Hồ Chí Minh - Khu vực 1 TP.HCM Nhóm 2              7              4              6              2            19 

902 TP. Hồ Chí Minh - Khu vực 1 1 - TP.HCM Nhóm 2              1              1              2 Tiếng Hoa/Tiếng Anh

908 TP. Hồ Chí Minh - Khu vực 1 4 - TP.HCM Nhóm 2              5              5 

920 TP. Hồ Chí Minh - Khu vực 2 5 - TP.HCM Nhóm 2              5              2              2              9 

923 TP. Hồ Chí Minh - Khu vực 2 Tây Sài Gòn Nhóm 4              2              2              1              5 

924 TP. Hồ Chí Minh - Khu vực 1 7 - TP.HCM Nhóm 2              5              3              2            10 

926 TP. Hồ Chí Minh - Khu vực 2 8 - TP.HCM Nhóm 3              8              8 

930 TP. Hồ Chí Minh - Khu vực 1 Gia Định Nhóm 3              1              1              2 

932 TP. Hồ Chí Minh - Khu vực 4 Chợ Lớn Nhóm 2              1              1 

940 TP. Hồ Chí Minh - Khu vực 2 10 - TP.HCM Nhóm 2              2              1              3 

942 TP. Hồ Chí Minh - Khu vực 4 11 - TP.HCM Nhóm 2              3              3 

945 TP. Hồ Chí Minh - Khu vực 4 Tân Bình Nhóm 2              1              1              3              5 

946 TP. Hồ Chí Minh - Khu vực 5 Đông Sài Gòn Nhóm 2              3              3              6 

             1              3              8            31            57              6            19              2              1              1           129 Tổng hợp
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